
 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
CÁC DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ, CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
VÀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị và thoát nước đô thị quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe, máy, thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo thành phần công việc, đơn vị tính và điều kiện áp dụng tương ứng.

a) Mức hao phí vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác; đã bao gồm hao hụt trong quá trình thực hiện, trừ trường hợp ghi chú của từng định mức có quy định khác.

b) Mức hao phí nhân công là số ngày công lao động trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị công tác từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc và thu dọn hiện trường.

c) Mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công là số ca xe, máy, thiết bị trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác.

Mỗi định mức được trình bày theo mã hiệu, tên công tác, thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức và ghi chú hoặc điều kiện áp dụng nếu có.
PHẦN I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ
CXBS.100 Quét rác trong công viên 
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động;
- Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi qui định;
- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi qui định. 

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường, bãi luôn sạch sẽ, không có rác bẩn.

  Đơn vị tính: l.000 m2/lần

	Mã

hiệu
	Công tác
	Thành phần hao

phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Đường nhựa,

đường đất

đường gạch

sinh
	Đường

đất
	Thảm

Cỏ
	Vỉa hè

(gạch lá

dừa, mắt

na ...)

	CXBS.100
	Quét rác

trong công

viên
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Chổi tre dài
	cái
	0,0273
	0,02
	0,0137
	0,0273

	
	
	- Chổi tre ngắn
	cái
	0,0101
	-
	0,005
	0,0101

	
	
	- Cán chổi dài
	cái
	0,0039
	0,0028
	0,002
	0,0039

	
	
	- Cán chổi ngắn
	cái
	0,0017
	-
	0,0008
	0,0017

	
	
	- Xẻng, cán xẻng
	cái
	0,0034
	0,0017
	0,0017
	0,0034

	
	
	- Dây thép buộc
	kg
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	
	Nhân công:
	
	
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình
	công
	0,22
	0,4
	0,5
	0,25

	
	
	quân 3,5/7
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4


CXBS.200 Rửa vỉa hè

Thành phần công việc:

- Phun nước quét sạch vỉa hè, làm cỏ lối đi.
Đơn vị tính: 100m2/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS. 200
	Rửa vỉa hè
	Vật liệu:
- Nước
	m3
	1

	
	
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,167


CXBS.300 Vệ sinh nền đá ốp lát
 Thành phần công việc:

- Lau chùi, cọ rửa nền đá ốp lát, đảm bảo nền luôn sạch, có độ bóng của từng loại vật liệu ốp.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Công viên không có hàng rào
	Công viên có hàng rào

	CXBS.300
	Vệ sinh nền đá ốp lát
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	- Nước
	m3
	1
	1

	
	
	- Giẻ lau
	kg
	0,11
	0,11

	
	
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,22
	0,18

	
	1
	2


CXBS.400 Làm cỏ đường

   Đơn vị tính: 100m2/lần

	Mã

hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Đường đá
	Đường đất

	CXBS.400
	Làm cỏ đường
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,5
	1

	
	1
	2


CXBS.500 Thay nước hồ cảnh 
Thành phần công việc:
- Bơm hút sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi qui định, cấp nước mới cho hồ.

Đơn vị tính: 100 m2/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Hồ ≤ 1000m2
	Hồ>1000m2

	CXBS.500
	Thay nước hồ cảnh
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	- Nước
	m3
	60
	100

	
	
	- Bàn chải
	cái
	0,2
	0,3

	
	
	- Chổi tre ngắn
	cái
	0,25
	0,4

	
	
	- Nước tẩy rửa
	lọ
	1,5
	3

	
	
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân
	công
	2
	2

	
	
	3,5/7
	
	
	

	
	
	Máy thi công:
	
	
	

	
	
	- Máy bơm nước 3CV
	ca
	1,33
	2,2

	
	1
	2


CXBS.600 Vớt rác và lá khô trên mặt hồ

   Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.600
	Vớt rác và lá khô

trên mặt hồ
	Vật liệu:
	
	

	
	
	- Sọt sắt 
	cái
	0,11

	
	
	- Lưới thép đúc F1
	m2
	0,04

	
	
	- Rá tre
	cái
	0,06

	
	
	- Rổ tre
	cái
	0,09

	
	
	- Cót ép
	m2
	0,13

	
	
	- Thuyền tôn
	cái
	0,002

	
	
	- Xe cải tiến
	cái
	0,002

	
	
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	3,33


CXBS.700 Vận hành máy bơm hồ phun

Đơn vị tính: lmáy/ngày

	Mã

hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Hồ ≤ 1000m2
	Hồ >l000m2

	CXBS.700
	Vận hành máy bơm hồ phun
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	1


	1

	
	1
	2


CXBS.800 Duy trì bể phun và bể không phun

Cọ rửa trong và ngoài bể, dọn vớt rác thay nước theo qui định, vận hành hệ thống phun với những bể có hệ thống phun, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

   Đơn vị tính: lbể/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Bể phun
	Bể không phun

	
	
	
	
	<20m2
	≥20m2
	≤3m2
	<20m2
	≥20m2

	CXBS.800
	Duy trì bể phun và bể không phun
	Vật liệu:

- Bàn chải

- Chổi tre ngắn

- Nước tẩy rửa

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	cái

cái

lọ
công
	1
2
2

10,5
	2
4
4

21
	0,2
0,4
0,2

1,2
	1
2
2

6
	2
4
4

12

	
	1
	2
	3
	4
	5


CXBS.900 Vệ sinh ghế đá

Đơn vị tính: 10 cái/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.900
	Vệ sinh ghế đá
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,083


CXBS.1000 Bảo vệ công viên, dải phân cách

                                                                                  Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Công viên kín
	Công viên hở (Vườn hoa)
	Dải phân cách

	CXBS.1000
	Bảo vệ công viên, dải phân cách
	Nhân công:

- Bậc thợ bình

quân 3,5/7
	công
	5
	8,5
	6

	
	1
	2
	3


CXBS.1100 Duy trì tượng, tiểu cảnh 
Thành phần công việc:

- Lau, cọ rửa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

   Đơn vị tính: 1 tượng/lần 
          100m2 tiểu cảnh/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Tượng công

viên
	Tiểu

cảnh

	CXBS.1100
	Duy trì tượng,

tiểu cảnh       
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,25
	0,33

	
	1
	2


CXBS.1200 Tuần tra phát hiện cây hư hại 

Thành phần công việc:
- Thường xuyên tuần tra cây xanh, bồn cỏ thuộc khu vực quản lý;
- Phát hiện kịp thời cây sâu bệnh, đổ ngã, hư hại;
- Có biện pháp báo cáo xử lý kịp thời.
Đơn vị tính: 1.000 cây/lần
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1200
	Tuần tra phát hiện cây hư hại
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,78


CXBS.1300 Vận chuyển rác cây xanh 
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị phòng hộ lao động;
- Hót sạch rác tại điểm tập trung lên xe vận chuyển;
- Phủ bạt trước khi xe chạy;
- Vận chuyển và xuống rác tại bãi;
- Vệ sinh phương tiện dụng cụ lao động khi xong công việc;
- Sử dụng ôtô tự đổ có sức chở 2T, cự li vận chuyển trong phạm vi 5km.
CXBS.1310 Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do giông bão, cắt cành tạo tán

   Đơn vị tính: cây

	 Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CXBS.1310
	Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gãy do giông bão, cắt cành tạo tán
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Ôtô tải 2 tấn
	công 

ca
	0,0034
0,0025
	0,104
0,015
	0,242
0,056

	
	
	
	
	1
	2
	3


CXBS.1320 Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã
Đơn vị tính: cây
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cây loại 1
	Cây loại 2
	Cây loại 3

	CXBS.1320
	Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã
	Nhân công:

 - Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,0954
	0,382
	1,548

	
	
	Máy thi công: 
- Ôtô tải 2 tấn
	ca
	0,0189
	0,0755
	0,302

	
	1
	2
	3


CXBS.1330 Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao

  Đơn vị tính: cây

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1330
	Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân

3,5/7
	công
	0,763

	
	
	Máy thi công:
- Ôtô tải 2 tấn
	ca
	0,151


CXBS.1340 Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây
Đơn vị tính: 100 bồn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1340
	Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây
	Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	0,0224

	
	
	Máy thi công:                 - Ôtô tải 2 tấn
	ca
	0,0151


Ghi chú: 
Nếu phạm vi vận chuyển ngoài 5km, thì hao phí ôtô tải 2T cho các công tác vận chuyển rác cây xanh được điều chỉnh với hệ số K = 1,15 cho mỗi một km tiếp theo.
CXBS.1400 Công tác thu gom rác thải từ thùng gom rác, vệ sinh thùng gom rác trong công viên 
Thành phần công việc:

- Bố trí người lao động, phương tiện, di chuyển đến điểm đặt thùng;
- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); phương tiện, vật tư, dụng cụ lao động cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định;
- Thu gom thùng tại các điểm đặt thùng, xếp thùng lên phương tiện vận chuyển ngay ngắn; khi đạt đủ số lượng thùng thu gom, xe di chuyển về địa điểm tập kết để vệ sinh thùng;
- Hạ các thùng xuống vị trí phun rửa, đổ chất thải rắn sinh hoạt còn thừa trong thùng vào xe đẩy (nếu có). Tiến hành phun nước, dùng bàn chải, cây cọ rửa thùng, hóa chất tẩy rửa thùng, phun nước làm sạch thùng.
- Dùng giẻ khô lau xung quanh mặt ngoài thùng cho sạch. Xếp gọn các thùng lên phương tiện vận chuyển, di chuyển đến các điểm trả thùng và đặt thùng vào đúng vị trí quy định;
- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc;
- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;
- Bàn giao, thống kê khối lượng công việc cho ca làm việc tiếp theo.
Yêu cầu kỹthuật:

- Thu gom, hoàn trả thùng thu gom rác trong công viên đúng nơi quy định;
- Vệ sinh thùng thu gom rác trong công viên sạch sẽ, gọn gàng.

Đơn vị tính: thùng
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1400
	Công tác thu gom rác thải từ thùng gom rác, vệ sinh thùng gom rác trong công viên
	Vật liệu:
	
	

	
	
	- Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	0,0725

	
	
	- Mũ bảo hộ lao động
	cái
	0,0725

	
	
	- Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	0,0725

	
	
	- Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	0,0725

	
	
	- Ủng cao su
	đôi
	0,0362

	
	
	- Giầy bảo hộ lao động
	đôi
	0,0362

	
	
	- Quần áo mưa
	bộ
	0,0362

	
	
	- Găng tay cao su
	đôi
	0,0163

	
	
	- Bàn chải
	cái
	0,0054

	
	
	- Khăn lau
	cái
	0,0054

	
	
	- Cây cọ rửa thùng
	cái
	0,0054

	
	
	- Hóa chất tẩy rửa
	lít
	0,0085

	
	
	- Nước thô
	m3
	0,0276

	
	
	- Điện vận hành máy bơm và đầu phun rửa
	kWh
	0,1706

	
	
	- Dầu diesel vận hành xe ô tô tải tự đổ tải trọng 5 tấn
	lít
	0,4516

	
	
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Nhân công nhóm 2 bậc 4/7
	công
	0,0536

	
	
	- Lái xe nhóm 2
	công
	0,0187

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	- Xe ô tô tải tự đổ tải trọng 5 tấn
	ca
	0,0187

	
	
	- Máy bơm gồm đầu phun rửa áp lực cao
	ca
	0,0039


CXBS.1500 Công tác phun thuốc trừ sâu bồn hoa 
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc;
- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định;
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100 m2/lần
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1500
	Phun thuốc trừ sâu 

bồn hoa
	Vật liệu:

- Thuốc trừ sâu
	lít
	0,015

	
	
	Nhân công:                     - Bậc thợ 3,5/7
	công
	0,167


CXBS.1600 Bảo vệ nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ chuyên dùng như sổ ghi chép, đèn pin, dùi cui, đồng phục bảo vệ, mũ, ủng...

     - Trông coi, bảo vệ tài sản khu văn phòng, khu vực để dụng cụ sản xuất, hàng hóa, hướng dẫn người dân vào làm thủ tục tang hiếu, hướng dẫn người dân đến các khu vực chôn cất, tuần tra, trông coi các phần mộ, các đồ thờ cúng, đồ lễ...
Yêu cầu kỹ thuật:
- Tuần tra theo lộ trình vạch sẵn đảm bảo bao quát toàn bộ diện tích khuôn viên của nghĩa trang, thực hiện tuần tra định kỳ các lô mộ đặc biệt lưu ý các khu mộ vô chủ, mộ liệt sỹ;
     - Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm mồ mả, trộm cắp tài sản, đồ thờ cúng hoặc các hoạt động mê tín dị đoan trái phép trong khuôn viên nghĩa trang;
    - Nhân viên phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đảm bảo tốt an ninh trật tự.
Đơn vị tính: ha/ngày đêm
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1600
	Bảo vệ nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ
	Nhân công:                     - Bậc thợ 3,5/7
	công
	1


CXBS.1700 Thắp hương mộ liệt sỹ, mộ vô chủ 
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị hương và bật lửa cho công tác thắp hương.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Công nhân thực hiện thắp hương theo thứ tự các lô mộ, đảm bảo không bỏ sót phần mộ nào, đặc biệt chú ý đến các ngôi mộ vô chủ ở vùng biên;
     - Khi thắp hương phải đảm bảo hương được cắm chắc chắn vào bát hương hoặc vị trí quy định, tránh để tàn lửa rơi vãi gây cháy cỏ khô hoặc các vật liệu dễ cháy xung quanh; 

- Kết thúc mỗi ngày làm việc, tổ trưởng tổ công nhân phải kiểm tra lại toàn bộ khu vực để đảm bảo lửa đã tắt hẳn. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Đơn vị tính: 1 ngôi
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1700
	Thắp hương mộ liệt sỹ, mộ vô chủ
	Vật liệu:

- Cây hương
- Bật lửa ga
	cây

cái
	3

0,01

	
	
	Nhân công:                     - Bậc thợ 3,5/7
	công
	0,003


CXBS.1800 Quét đường nội bộ, sân vỉa hè trong nghĩa trang
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 

- Quét rác đường nội bộ, sân vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ; 

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có); 

- Hót xúc rác, cát bụi vào phương tiện thu gom; 

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc; 

- Hết ca, vệ sinh, tập trung phương tiện, dụng cụ lao động tập kết về nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:
- Việc quét rác đường trục chính được thực hiện hàng ngày. Vào những ngày hanh khô trước khi quét công nhân phải tưới nước đảm bảo độ ẩm để tránh bụi gây ô nhiễm môi trường.
Đơn vị tính: 1 ha

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1800
	Quét đường nội bộ, sân vỉa hè nghĩa trang
	Nhân công:                     - Bậc thợ 3,5/7

	công

	1,68



Ghi chú: 

Công tác quét khe mộ trong nghĩa trang (điều kiện chật hẹp, thi công phức tạp - hệ số nhân công áp dụng k=5,0)
CXBS.1900 Duy trì máy tập thể dục công cộng
Thành phần công việc:

- Kiểm tra khung máy, mối hàn, bulông, ổ trục, tay cầm, ghế ngồi, móng bê tông;
- Tra mỡ, siết chặt bulông, điều chỉnh khớp chuyển động;
- Vệ sinh thiết bị và khu vực xung quanh;
- Kiểm tra ghi nhật ký thực hiện hàng ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:
- Thiết bị vận hành êm, không rung lắc, không kẹt.

                                                                                                      Đơn vị tính: 1 máy

	
Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CXBS.1900
	Duy trì máy tập thể dục công cộng
	Vật liệu:

- Bạc nhựa đặc D49mm

- Bạc nhựa đặc D34mm

- Bu lông M10x60

- Phanh đầu trục

- Mỡ bò


	cái

cái

bộ

cái

kg


	0,1042

0,1042

0,2084

0,1042

0,001

	
	
	Nhân công:                     - Bậc thợ 3,5/7
	công
	0,0474


PHẦN II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
CSBS.100 Thay đui đèn cao áp bằng máy
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;

- Tháo kính đèn, lốp đèn;

- Tháo và lắp đui đèn;
- Đấu điện, kiểm tra;
- Lắp lại kính đèn, lốp đèn;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Chiều cao cột  H<12m
	Chiều cao cột 12m<H≤18m

	CSBS.100
	Thay đui đèn cao áp bằng máy
	Vật liệu:
- Đui đèn
- Dây điện 1x1
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.

- Xe nâng 18m.
	cái 

m
công

ca

ca
	1
0,3
0,25
0,06
-
	1
0,3
0,25
-
0,06


CSBS.200 Thay đui đèn cao áp bằng thủ công
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;

- Tháo kính đèn, lốp đèn;

- Tháo và lắp đui đèn;
- Đấu điện, kiểm tra;
- Lắp lại kính đèn, lốp đèn;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.200
	Thay đui đèn cao áp bằng thủ công
	Vật liệu:
- Đui đèn
- Dây điện 1x1
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	cái 

m
công
	1
0,3
0,37


CSBS.300 Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng máy
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp ghíp đấu dây lên đèn;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.300
	Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng máy
	Vật liệu:
- Ghíp đấu dây
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	cái 

công

ca 
	1
0,17
0,03


CSBS.400 Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng thủ công
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp ghíp đấu dây lên đèn;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.400
	Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng thủ công
	Vật liệu:
- Ghíp đấu dây
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	cái 

công
	1
0,25


CSBS.500 Thay ốp cột bằng máy
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp móc ốp cột;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.500
	Thay ốp cột bằng máy
	Vật liệu:
- Má ốp cột D20

- Khóa đai Inox

- Đai thép Inox
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	cái
cái 
kg 
công

ca 
	1

2

0,2

0,25

 0,06


CSBS.600 Thay ốp cột bằng thủ công
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp móc ốp cột;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.600
	Thay ốp cột bằng thủ công
	Vật liệu:
- Má ốp cột D20

- Khóa đai Inox

- Đai thép Inox
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	cái
cái 
kg 
công
	1

2

0,2

0,37


CSBS.700 Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng máy
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.700
	Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng máy
	Vật liệu:
- Kẹp hãm cáp hoặc kẹp đỡ cáp
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	cái
công

ca 
	1

0,25

 0,06


CSBS.800 Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng thủ công
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Tháo, lắp kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp;
- Đóng điện, kiểm tra;
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
                  Đơn vị tính: cái
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.800
	Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng thủ công
	Vật liệu:
- Kẹp hãm cáp hoặc kẹp đỡ cáp
Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7
	cái
công
	1

0,37


CSBS.900 Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa mất nguồn điện bằng máy

Đơn vị tính: 1 vị trí

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.900
	Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa mất nguồn điện bằng máy
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	công

ca 
	0,25

0,06


CSBS.1000 Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa nguồn điện bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 vị trí

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.1000
	Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa nguồn điện bằng thủ công
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7


	công
	0,25


CSBS.1100 Xoay cần đèn, pha đèn lệch hướng 
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;
- Kiểm tra tiếp xúc, tháo lỏng và vặn xiết ốc hãm, chỉnh hướng cần đèn, pha đèn;

- Đóng điện, kiểm tra;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: cái

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.1100
	Xoay cần đèn, pha đèn lệch hướng 
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	công

ca 
	0,2

0,05


CSBS.1200 Tháo dỡ, thu hồi cột đèn
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;

- Tháo pha đèn, cần đèn, cáp ngầm, cáp treo và dây lên đèn;

- Tháo bu lông khung móng cột (cột sắt) hoặc cắt chân cột (cột bê tông), hạ cột;

- Đấu nối hoàn trả lưới đèn (nếu có);
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: 1 cột

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Cột sắt
	Cột bê tông

	CSBS.1200
	Tháo dỡ, thu hồi cột đèn bằng máy
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m

- Cần trục ô tô 3T

- Máy cắt cầm tay 600W

- Xe tải thùng 5T
	công

ca 
ca
ca
ca
	2,5
0,25

    0,5

0,05

    0,125
	3
0,25

0,5
0,125
0,125


CSBS.1300 Tháo dỡ, thu hồi cần đèn, pha đèn
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

- Kiểm tra cắt điện, khóa tủ điện, bố trí người cảnh giới đảm bảo an toàn điện;

- Tháo dây lên đèn, pha đèn, cần đèn;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 cột

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	CSBS.1300
	Tháo dỡ, thu hồi cần đèn, pha đèn
	Nhân công:
- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:
- Xe nâng 12m.
	công

ca 
	0,25

0,1


PHẦN III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
TNBS.100 Công tác thu dọn bèo bãi biển Đồ Sơn 

Thành phần công việc:

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí thu gom theo lịch trình được phân công;
- Cào, nhặt, thu gom bèo trên bãi biển thành từng đống nhỏ bằng thủ công sau đó xúc rác vào công cụ thu chứa rồi cho lên phương tiện vận chuyển cho đến khi đạt dung tích chứa tối đa của phương tiện thu gom hoặc di chuyển đến bãi biển tiếp theo để vệ sinh bãi cho đến khi bãi biển đạt yêu cầu vệ sinh. Di chuyển về điểm tập kết. Hỗ trợ chuyển bèo từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển. Che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển bèo lên phương tiện vận chuyển;
- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.
Yêu cầu kỹ thuật:

- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

  Đơn vị tính: 1ha
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.100

	Công tác thu dọn bèo bãi biển Đồ Sơn
	Vật liệu:
	
	

	
	
	- Cào có cán
	cái
	0,4839

	
	
	- Xẻng có cán
	cái
	0,4839

	
	
	- Quần áo bảo hộ lao động
	bộ
	1,9355

	
	
	- Mũ bảo hộ lao động
	cái
	1,9355

	
	
	- Găng tay bảo hộ lao động
	đôi
	1,9355

	
	
	- Khẩu trang than hoạt tính
	cái
	1,9355

	
	
	- Ủng cao su
	đôi
	0,9677

	
	
	- Giầy bảo hộ lao động
	đôi
	0,9677

	
	
	- Quần áo mưa
	bộ
	0,9677

	
	
	- Xe đẩy tay
	cái
	0,7258

	
	
	- Rổ lưới
	cái
	0,4839

	
	
	- Gầu nhựa xúc rác
	cái
	0,4839

	
	
	Nhân công:
	
	

	
	
	- Nhân công nhóm 2 bậc 4/7
	công
	1,9352


TNBS.200 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

Đơn vị: 10 m

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Rãnh chữ nhật

	
	
	
	
	Lòng rãnh ≤ 80cm
	Lòng rãnh ≤ 60cm

	TNBS.200
	Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy
	Nhân công:
	 
	 
	 

	
	
	Bậc thợ 3/7
	công
	0,048
	0,036

	
	
	Máy thi công:
	 
	 
	 

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,045
	0,033

	 
	1
	2


 TNBS.300 Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120 x 40 x 40 cm)
Đơn vị: 10 m

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.300
	Vét rãnh hở hình thang bằng máy
	Nhân công:
	 
	 

	
	
	Bậc thợ 3/7
	công
	0,030

	
	
	Máy thi công:
	 
	 

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,028

	 
	1


TNBS.400 Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công

Đơn vị: 10 m

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.400
	Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m)
	Nhân công:
Bậc thợ 3/7
	công
	0,2

	 
	1


 TNBS.500. Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công, chiều sâu rãnh 0,1m

Đơn vị: 10 m

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Lòng rãnh ≤ 80cm
	Lòng rãnh ≤ 60cm

	TNBS.500
	Vét rãnh hở chữ nhật bằng thủ công
	Nhân công:
Bậc thợ 3/7
	công
	0,235
	0,18

	 
	1
	2


 TNBS.600 Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120 x 40 x 40 cm)

Đơn vị: 10 m

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.600
	Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công
	Nhân công:
Bậc thợ 3/7
	công
	0,21

	 
	1


TNBS.700 Xử lý cao su, sình lún

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào bỏ phần mặt, móng, nền đường đến hết phạm vi hư hỏng; Đắp nền đường bằng vật liệu chọn lọc, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Rải lớp móng và lớp mặt, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn công trường.

Đơn vị: 10 m2
	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép

	
	
	
	
	4 cm
	5 cm
	6 cm
	7 cm

	TNBS.700
	Xử lý cao su sình lún
	Vật liệu:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên theo các chiều dày đã lèn ép là 20cm, 30cm, 40cm, 50cm
	m3
	2,9
	4,35
	5,8
	7,25

	
	
	Cấp phối đá dăm (dày 40 cm) 0,075mm - 50 mm
	m3
	5,68
	5,68
	5,68
	5,68

	
	
	Nhựa đường đặc
	kg
	8,113
	8,126
	8,138
	8,15

	
	
	Dầu hỏa
	lít
	4,774
	4,782
	4,789
	4,796

	
	
	Bê tông nhựa nóng hạt trung
	tấn
	0,949
	1,187
	1,424
	1,662

	
	
	Lưỡi cắt
	lưỡi
	0,049
	0,049
	0,05
	0,05

	
	
	Nhân công:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bậc thợ 4/7
	công
	13,8
	17
	20,2
	23,4

	
	
	Máy thi công:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lu bánh thép 10 T
	ca
	0,0184
	0,0203
	0,0253
	0,0278

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 70 kg
	ca
	0,102
	0,153
	0,204
	0,255

	
	
	Máy cắt bê tông MCD 218
	ca
	0,22
	0,23
	0,25
	0,29

	
	
	Nồi nấu nhựa
	ca
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	 
	1
	2
	3
	4


TNBS.800 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm nhựa

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị: 10 m2
	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lu, lèn

	
	
	
	
	4 cm
	5 cm
	6 cm
	7 cm

	TNBS.800
	Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa
	Vật liệu:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đá 1 x 2
	m3
	0,614
	0,736
	0,878
	1,044

	
	
	Đá 0,5 x 1 (hoặc cát sạn)
	m3
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	
	
	Nhựa đường
	kg
	47,97
	47,97
	47,97
	47,97

	
	
	Lưỡi cắt bê tông
	cái
	0,049
	0,049
	0,05
	0,05

	
	
	Nhân công:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bậc thợ 4/7
	công
	1,378
	1,55
	1,626
	1,756

	
	
	Máy thi công:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lu bánh thép 10 T
	ca
	0,0366
	0,0454
	0,0564
	0,0706

	
	
	Máy cắt bê tông MCD 218
	ca
	0,22
	0,23
	0,25
	0,29

	
	
	Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi)
	ca
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	 
	1
	2
	3
	4


 TNBS.900 Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường

	
	
	
	
	20 cm
	25 cm

	TNBS.900
	Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng
	Vật liệu:
	 
	 
	 

	
	
	Ma tít
	kg
	1,65
	1,95

	
	
	Nhân công:
	 
	 
	 

	
	
	Bậc thợ 3,5/7
	công
	0,37
	0,5

	 
	1
	2


TNBS.1000 Công tác sửa chữa hố ga thăm và thay thế bộ ga gang hoặc đan bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương (áp dụng trong trường hợp hư hỏng nặng, sụt cổ ga, vỡ nắp ga)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện và mặt bằng làm việc;
- Vận chuyển tấm đan, nắp ga đến vị trí cần thay thế;
- Đặt biển báo công trường;
- Dỡ bỏ tấm đan, nắp ga hỏng;
- Tiến hành sửa chữa;
- Lắp đặt tấm đan;
- Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng;
- Thu biển báo công trường;
- Vận chuyển tấm đan, nắp ga hỏng về vị trí tập kết;
- Cự ly vận chuyển trung bình (vận chuyển phương tiện vật tư) = 15km. 

Đơn vị tính: 1 ga

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại ga

	
	
	
	
	0,5x0,5 m
	0,7x0,7 m

	TNBS.1000
	Công tác sửa chữa hố ga thăm và thay thế ga gang hoặc đan bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương
	Vật liệu:

- Nắp ga bằng gang hoặc Bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương 
	 

tấm
	 

1
	 

1

	
	
	- Xi măng PC30
	kg
	30,1
	34,2

	
	
	- Cát vàng 
	m3
	0,1
	0,05

	
	
	- Đá 1x2
	m3
	-
	0,09

	
	
	- Thép 
	kg
	-
	2,92

	
	
	- Gạch
	viên
	50
	-

	
	
	- Vật liệu phụ (tính trên vật liệu chính) 
	%
	1%
	1%

	
	
	Nhân công:

- Công nhân bậc 4,0/7 
	 

công
	 

0,94
	 

0,94

	
	
	Máy thi công:

- Xe tải tự đổ 2,5 tấn
	 

ca
	 

0,24
	 

0,24


Ghi chú: 

Các loại hố ga khác có kích thước lớn hơn 0,7 x 0,7 m thì áp dụng định mức nhân công và máy thi công như đối với ga có kích thước 0,7 x 0,7 m nhưng không áp dụng định mức vật liệu mà lập trong dự toán dịch vụ công ích.

TNBS.1100 Công tác thay thế nắp ga, khung ga bằng gang hoặc cấu kiện bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương. (áp dụng hố ga bị hỏng nhẹ, chỉ vỡ nắp hoặc khung không bị sụt cổ ga)

Thành phần công việc:

- Bốc, nâng tấm đan lên xe ôtô;
- Chuẩn bị phương tiện và mặt bằng làm việc;
- Vận chuyển tấm đan, nắp ga đến vị trí cần thay thế;
- Đặt biển báo công trường;
- Dỡ bỏ tấm đan, nắp ga hỏng, sửa chữa trát lại hèm ga;
- Lắp đặt tấm đan, nắp ga mới;
- Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng;
- Thu biển báo công trường;
- Vận chuyển tấm đan, nắp ga hỏng về vị trí tập kết;
- Cự ly vận chuyển trung bình (vận chuyển phương tiện vật tư) = 15km  
Đơn vị tính: 1 ga

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại trọng lượng

	
	
	
	
	≤100kg 
	>100kg 

	TNBS.1100
	Công tác thay thế đan ga bằng bê tông cốt thép, nắp ga bằng gang hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương
	Vật liệu:

- Tấm đan bê tông cốt thép hoặc nắp ga bằng gang hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương
	 

cái
	 

1
	 

1

	
	
	- Vật liệu phụ (khung ga và bộ ga) 
	%
	 
	

	
	
	Nhân công:

- Công nhân bậc 4,0/7 
	 

công
	 

0,19
	 

0,38

	
	
	Máy thi công:

- Xe tải tự đổ 2,5 tấn
	 

ca
	 

0,15
	 

0,15


TNBS.1200 Công tác thay thế, sửa chữa ga thu hàm ếch 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện và mặt bằng làm việc;
- Vận chuyển tấm đan, miệng ga đến vị trí cần thay thế;
- Đặt biển báo công trường;
- Dỡ bỏ tấm đan, nắp ga hỏng;
- Xây, trát lại thành ga, cổ ga cao 0,1 m;
- Đổ bê tông giằng cổ ga;
- Lắp đặt tấm đan, ga thu mới;
- Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng;
- Thu biển báo công trường;
- Vận chuyển tấm đan, ga thu hỏng về vị trí tập kết;
- Cự ly vận chuyển trung bình (vận chuyển phương tiện vật tư) = 15km. 
Đơn vị tính: 1 ga

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại ga thu hàm ếch

	
	
	
	
	1 m
	1,5 m

	TNBS.1200
	Công tác thay thế, sửa chữa ga thu hàm ếch 
	Vật liệu:

- Miệng ga thu HE + đan bê tông cốt thép 
	 

bộ
	 

1
	 

1

	
	
	- Xi măng PC30
	kg
	68,27
	73,33

	
	
	- Cát vàng 
	m3
	0,2
	0,21

	
	
	- Đá 1x2
	m3
	0,06
	0,08

	
	
	- Gạch
	viên
	50
	70

	
	
	- Vật liệu phụ (tính trên vật liệu chính) 
	%
	1%
	1%

	
	
	Nhân công:

- Công nhân bậc 4/7 
	 

công
	 

1,2
	 

1,3

	
	
	Máy thi công:

- Xe tải tự đổ 2,5 tấn
	 

ca
	 

0,24
	 

0,24


TNBS.1300 Công tác sửa chữa rãnh đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép và thay thế nắp đan BTCT trên rãnh 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc;
- Vận chuyển tấm đan đến vị trí cần thay thế;
- Đặt biển báo công trường;
- Dỡ bỏ tấm đan bị hỏng;
- Xây, trát lại thành rãnh; Đổ bê tông cổ rãnh;
- Lắp đặt tấm đan mới;
- Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng; Thu biển báo công trường;
- Vận chuyển tấm đan hỏng về vị trí tập kết, cự ly vận chuyển trung bình 15km.

Đơn vị tính: 1 m rãnh

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rãnh

	
	
	
	
	RIB
	RIIB
	RIIIB
	RIC
	RIIC
	RIIIC

	TNBS.1300
	Công tác sửa chữa rãnh đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép và thay thế nắp đan BTCT trên rãnh
	Vật liệu:
- Tấm đan BTCT
	 

tấm
	 
1
	 

1
	 
1
	 
1
	 

1
	 

1

	
	
	- Xi măng PC30
	kg
	38,41
	57
	57
	43,67
	63,02
	63,02

	
	
	- Cát vàng 
	m3
	0,11
	0,15
	0,15
	0,11
	0,16
	0,16

	
	
	- Đá 1x2
	m3
	0,04
	0,07
	0,07
	0,06
	0,08
	0,08

	
	
	- Gạch
	viên
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	
	
	- Vật liệu phụ (tính trên vật liệu chính) 
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công:
Bậc thợ bình quân 4,0/7
	 

công
	 

0,94
	 
1,12
	 
1,12
	 
1,12
	 
1,31
	 

1,31

	
	
	Máy thi công:

- Xe tải tự đổ 2,5T
	 
ca
	 
0,15
	 
-
	 
-
	 
-
	 
-
	 

-

	
	
	- Xe cần trục ô tô sức nâng 3T
	ca
	-
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24


TNBS.1400 Nạo vét bùn mương sông thoát nước bằng máy xúc đặt trên xà lan kết hợp với lao động thủ công và các thiết bị khác (dây chuyền C2) 

Thành phần công việc

- Nhận địa điểm thi công, xác định địa điểm tập kết và các tài liệu khác có liên quan; 

- Công nhân đóng cọc tre sơn 2 màu đỏ, trắng tại vị trí ranh giới giữa khu vực máy xúc làm việc và công nhân nạo vét bằng thủ công để đảm bảo an toàn cho kè đá. Sau khi đóng cọc chăng dây thừng làm đường ranh giới;
- Chuẩn bị và xử lý mặt bằng để đưa thiết bị vào thi công: Khi đi giao nhận tuyến đồng thời sử dụng thuyền kiểm tra trên toàn tuyến có cọc, vật nổi … nếu có thì dùng cọc tre đánh dấu để tránh làm hư hỏng xà lan khi di chuyển trên mặt nước;
- Bố trí xe chuyên dụng vận chuyển xà lan và máy xúc đến địa điểm thi công (đặt ở vị trí để cẩu xuống sông, mương dễ dàng);
- Cẩu 4 phao con xuống nước và lắp đặt thành xà lan trên sông, mương; 

- Cẩu máy xúc đặt trên xà lan theo sự chỉ dẫn và giám sát của cán bộ kỹ thuật; 

- Neo, chằng xà lan ổn định; 

- Gá kẹp máy xúc chắc chắn trên xà lan; 

Lưu ý: Bố trí người bảo vệ các thiết bị trên ngoài giờ làm việc

- Nhận điều động thiết bị, nhân lực;
- Kiểm tra thiết bị, phương tiện dụng cụ và nhận đầy đủ nhiên liệu;
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cầm tay như cuốc, xẻng, xô bùn …

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ an toàn giao thông và bảo hộ lao động. 

Tập kết thiết bị và tiến hành thi công:
- Máy xúc đặt trên xà lan, sau khi công nhân điều khiển đã kiểm tra bảo đảm chắc chắn, an toàn bắt đầu thao tác xúc bùn và đổ vào thuyền chở bùn, Lưu ý:

+ Khi xúc bùn dưới mương sông lên khỏi mặt nước mà trong gầu còn nhiều nước phải gạn nước trước khi đổ vào thuyền chứa bùn;
+ Máy xúc có thể lắp được gầu xúc hoặc gầu ngoạm;
+ Khi thuyền chở bùn đầy, công nhân lái thuyền đưa thuyền vào vị trí tập kết đã bố trí sẵn cho xe hút bùn được thuận tiện nhất.

- Xe hút hút bùn vào xe téc và lên chính nó vào cuối ca làm việc;
- Khi hút bùn đảm bảo các thao tác chắt, ép nước để các xe khi đổ bùn là bùn sệt;
- Các vật rắn, đất đá, rác rưởi có trong thuyền chở bùn, hoặc dưới lòng mương, sông được công nhân xúc vào xô chuyển lên thùng chứa bùn của xe tải tự đổ, khi thùng chứa bùn đầy được đưa lên xe và đổ tại bãi đổ quy định;
- Các thuyền chứa bùn thay nhau nhận bùn và về vị trí hút bùn liên tục trong ca làm việc;
- Các xe téc còn lại đổ ở vị trí thuận tiện và nhanh chóng vào vị trí để xe hút hút bùn vào téc ngay khi xe trước đó đã đầy bùn;
- Trong quá trình làm việc xà lan được di chuyển trong mặt bằng thi công bằng các tời lắp đặt tại 4 góc;
- Khi máy xúc di chuyển đến hết phạm vi làm việc theo chiều ngang thì dừng lại để công nhân thủ công dồn bùn từ mái kè vào phạm vi hoạt động của máy;
- Với những điểm không dồn được bùn thì khi xà lan di chuyển đến cọc tiêu tiếp theo sẽ tiến hành nạo vét bằng thủ công và bốc xúc lên thùng chứa bùn;
- Hết ca làm việc vệ sinh sạch sẽ máy móc, thiết bị, mặt bằng thi công và công nhân bảo vệ;
- Nạo vét bùn đến hết phạm vi công tác yêu cầu; 

- Tiến hành tháo dỡ hệ thống và vận chuyển về địa điểm tập kết;
- Quy trình tháo dỡ làm đầy đủ các bước như lắp đặt nhưng theo thứ tự ngược lại.
Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.1400
	Nạo vét bùn mương sông thoát nước bằng máy xúc đặt trên xà lan kết hợp với lao động thủ công và các thiết bị khác (dây chuyền C2)
	Vật liệu:

Nước sạch

Dây cáp treo
	m3

m
	0,07

0,007

	
	
	Nhân công:

Công nhân bậc bình quân 4,0/7 Công nhân bậc bình quân 3,5/7 
	công

công
	0,3

0,03

	
	
	Máy thi công:

Máy xúc dung tích gầu 0,4m3

Hệ phao nổi + thuyền

Xe hút chân không 4T

Xe téc chở bùn 4T

Xe téc chở nước 4m3

Xe chở bùn tự đổ 4T

Máy cẩu sức nâng 25T bánh hơi

Máy khác (tính trên máy chính)
	ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

%
	0,023

0,0483

0,023

0,07

0,007

0,0567

0,00056

1,0


Điều kiện áp dụng:

- Áp dụng để nạo vét cho các sông, mương rộng, có độ sâu nạo vét lớn mà các quy trình công nghệ khác không thi công được.

- Các sông và mương rộng này phải có địa điểm để tập kết xà lan, máy xúc, thuyền chở bùn và các thiết bị nạo vét khác như xe téc chở bùn, xe hút chân không, xe tải tự đổ có thể tiếp cận được để tác nghiệp.

- Áp dụng cho các sông và mương rộng có mực nước cao so với mực bùn để xà lan không bị mắc cạn, mực nước phải ( 1m.

TNBS.1500 Nạo vét bùn mương sông bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền C3) 

Thành phần công việc

- Chuẩn bị và di chuyển xe máy thiết bị từ nơi tập kết đến địa điểm thi công;
- Đưa xe máy thiết bị vào vị trí thi công, đặt biển báo hiệu;
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công;
- Vận hành xe hút chân không cho đến khi đầy xe téc chở bùn sau khi đã tách nước; 

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ quy định;
- Thay thế xe téc chở bùn khác và lặp lại các thao tác như trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn mương cần thi công;
- Kiểm tra kết quả nạo vét, nghiệm thu sơ bộ kết quả đã hoàn thành; 

- Thu dọn, vệ sinh thiết bị và dụng cụ lao động; 

- Vệ sinh hiện trường thi công;
- Di chuyển xe máy thiết bị về điểm tập kết; 

- Rửa xe và tập kết vào vị trí đổ.
Điều kiện áp dụng: 
- Dây chuyền nạo vét này được áp dụng cho các tuyến mương không thi công được bằng dây chuyền C2, không đảm bảo cho thiết bị tiếp cận gần để thi công, các mương có chiều sâu tính từ mặt nước (khoảng < 1m) để công nhân có thể lội xuống mương làm việc
Đơn vị tính: 1 m3

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.1500
	Nạo vét bùn mương sông bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền C3)
	Vật liệu:
Nước sạch

Túi đựng cát (0,04m3/bao)

Cọc tre
	m3

bao

m
	0,15

0,25

0,025

	
	
	Nhân công:

Công nhân bậc bình quân 4,0/7 
	công
	0,401

	
	
	Máy thi công:

Xe hút chân không 4T

Xe téc chở bùn 4T

Xe téc chở nước 4m3

Xe tải cẩu 4T
	ca

ca

ca

ca
	0,085

0,161

0,035

0,035


TNBS.1600 Nạo vét bùn kênh mương, sông bằng thủ công, vận chuyển lên bờ bằng cụm tời.
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, tời, phương tiện và mặt bằng thi công;

- Lắp đặt cụm tời đảm bảo an toàn lao động;

- Cảnh giới đảm bảo an toàn, an toàn giao thông;
- Nạo vét bùn dưới lòng kênh, sông, xúc thủ công bằng xô, chuyển xô bùn lên bờ bằng cụm tời, xô bùn được đổ bùn vào xe cải tiến;

- Trung chuyển bùn bằng xe cải tiến tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m;

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng, tháo cụm tời và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.1600
	 Nạo vét bùn kênh mương, sông bằng thủ công, vận chuyển lên bờ bằng cụm tời.

 

 
	Vật liệu:
- Cáp tời thép D18
Nhân công:

  - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2

Máy thi công:

  - Máy tời xây dựng

  
	 

m

 

công
ca


	 

0,192 

3,94
0,167




Ghi chú: 

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=0,85.

TNBS.1700 Công tác quản lý, duy trì bè thủy sinh trên sông, hồ

Thành phần công việc:

- Công nhân có mặt đúng giờ tại địa điểm tập kết;
- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động;
- Tổ trưởng công đoàn kiểm tra an toàn BHLĐ và công cụ, dụng cụ. Các công nhân phải mang mặc đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân theo từng vị trí trong dây chuyền và triển khai các thiết bị an toàn khu vực thi công, có đầy đủ công cụ, dụng cụ lao động;
- Di chuyển đến các cụm bè thủy sinh: Chèo thuyền đến điểm neo đậu bè thủy sinh. Trong trường hợp mực nước sông thấp không di chuyển được bằng thuyền (vào mùa khô tại thượng lưu sông hoặc những ngày giữ mực nước thấp để phục vụ nạo vét, sửa chữa kè sông, hồ …) công nhân mặc quần áo lội di chuyển đến các bè;
- Thực hiện công tác nhặt rác xung quanh bè và trong bè giữa các khóm thủy trúc do rác trên sông theo dòng chảy, gió mắc vào. Nhặt, thu gom rác vận chuyển đến nơi tập kết theo quy định. Đặc biệt khi thời tiết bất thường như mưa to, gió lốc trên bè thủy sinh vướng nhiều rác thải cần tăng cường thu vớt rác trên bè.
Công tác kiểm tra, gia cố bè thủy sinh:

- Kiểm tra các mối nối, dây buộc, cọc cố định các cụm bè, tấm bê tông neo đậu các cụm bè, sự xô lệch …nếu thấy không chắc chắn phải chỉnh sửa, sửa chữa thay thế kịp thời các chỗ hư hỏng.
Công tác chăm sóc, cắt tỉa bè thủy sinh:

- Kiểm tra loại bỏ những cây yếu, cây sâu bệnh và cây không thích nghi với môi trường, thu vén loại bỏ những cây mọc chớm ra ngoài bè, nhổ cây dại mọc trên bè. Dùng kéo cắt tỉa các cành thủy trúc bị khô, gãy cho vào sọt để trên thuyền, buộc dây lại các cây nghiêng đổ;

- Khi cây thủy trúc trên cụm bè phát triển cao từ 65 – 70 cm, dùng liềm hoặc kéo cắt toàn bộ cành + thân cây thủy trúc trên các bè, vị trí cách gốc khoảng 25 ÷ 30 cm. Đồng thời tỉa bỏ các nhánh thủy trúc đã già và nếu cây mọc quá dầy cần tỉa bớt cả cây (bao gồm cả rễ) để làm tăng không gian cho cây bên cạnh phát triển;
- Thu gom vận chuyển rác, phế thải đến tập kết và tiếp tục di chuyển đến các vị trí bè tiếp theo;
- Vệ sinh địa điểm tập kết tạm;
- Kiểm tra, thu dọn, vệ sinh dụng cụ; kiểm tra, vệ sinh BHLĐ; đưa công cụ dụng cụ lao động, BHLĐ về nơi quy định;
- Vệ sinh cá nhân.
Đơn vị tính: công/ m2/lần

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần 

hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Chăm sóc, gia cố bè thủy sinh
	Cắt tỉa bè thủy sinh

	TNBS.1700
	Quản lý, duy trì bè thủy sinh trên sông, hồ
	Nhân công:

Công nhân bậc bình quân 3,5/7
	công


	0,016


	0,032




TNBS.1800 Quản lý, vận hành đài phun nước hồ 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra toàn bộ các máy móc, thiết bị của đài phun;
- Kiểm tra các thiết bị điều khiển trên bờ, nguồn điện;
- Vận hành theo giờ quy định, quy trình công nghệ được duyệt;
- Chủ động nới cáp neo khi có mưa lớn;
- Khắc phục, sửa chữa khi gặp các sự cố nhỏ;
- Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên;
- Bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho đài phun và các hạng mục phụ trợ.

Đơn vị tính: ca

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Vận hành
	Không vận hành

	TNBS.1800
	Quản lý, vận hành đài phun nước hồ
	Vật liệu:
- Dầu Shell:
	 

lít
	 

0,38
	 

0,38

	
	
	- Mỡ Shell
	kg
	0,152
	0,152

	
	
	Nhân công:

- Công nhân kỹ thuật bậc 4,5/7
	 

công
	 

1,0
	0,33

	
	
	- Công nhân khác bậc 4/7
	công
	1,0
	1,0


Ghi chú: 

Định mức trên không bao gồm:

- Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ);
- Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn;

- Sửa chữa, thay thế các thiết bị.
TNBS.1900 Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 9m3/s < Q≤ 12 m3/s

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị của trạm;
- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: cửa phai, tủ điện;
- Theo dõi diễn biến chế độ thủy lực mực nước sông, mương, hồ của khu vực xung quanh thu nước về trạm bơm;
- Vận hành theo quy trình công nghệ đã được duyệt;
- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ;
- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc và vớt bèo, rác tại khu vực bể hút, cửa phai và vận chuyển đến địa điểm quy định;
- Vận hành cửa phai theo quy trình;
- Vệ sinh duy trì rãnh nước xung quanh trạm bơm;
- Bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

Đơn vị tính: ca

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Mùa khô
	Mùa mưa

	TNBS.1900
	Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 9m3/s < Q≤ 12 m3/s
	Vật liệu:
	
	
	

	
	
	- Dầu Shell
	lít
	0,271
	0,276

	
	
	- Mỡ Shell
	kg
	0,567
	0,534

	
	
	- Giẻ lau
	kg
	0,661
	0,676

	
	
	Nhân công:
	
	
	

	
	
	- Kỹ sư 5/8
	công
	1
	2

	
	
	- Công nhân kỹ thuật vận hành bậc 4,5/7
	công
	1
	1

	
	
	- Công nhân bậc 4/7

- Công nhân bậc 3/7
	công

công
	2

1
	4

1


Ghi chú: 
Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ);
+ Bảo dưỡng, sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị;

+ Nạo vét bể hút, vận chuyển bèo rác.

TNBS.2000 Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 12m3/s < Q≤ 20 m3/s

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra, vận hành các máy móc thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm, vận hành bơm theo quy trình công nghệ đã được duyệt;
- Kiểm tra, vận hành các thiết bị phụ trợ: Hệ thống cào rác, cửa phai cống qua đê;
- Theo dõi diễn biến mực nước các hồ điều hòa, kênh dẫn, kênh xả và mực nước sông;
- Khắc phục, sửa chữa thiết bị khi gặp sự cố nhỏ;
- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị;
- Vớt bèo rác tại song chắn rác;
- Bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

Đơn vị tính: ca

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	
	Mùa khô
	Mùa mưa

	TNBS.2000
	Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 12m3/s < Q≤ 20 m3/s
	Vật liệu:
- Dầu Shell:
	 

lít
	 

0,1
	 

0,1

	
	
	- Mỡ
	kg
	0,05
	0,05

	
	
	Nhân công:

- Công nhân kỹ thuật bậc 4,75/7
	 

công
	 

6,667
	 

7,0

	
	
	- Công nhân khác bậc 4/7
	công
	1,0
	1,667

	
	
	- Công nhân phục vụ bậc 3,5/7
	công
	3,0
	3,0


Ghi chú: 

Định mức trên không bao gồm:

- Ca máy vận chuyển bèo rác;
- Điện năng (theo thực tế tiêu thụ);
- Công tác sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí;
- Công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn;
- Nạo vét các ngăn hút;
- Chăm sóc thảm cỏ của nhà máy.

TNBS.2100 Quản lý vận hành trạm bơm nước thải có công suất Q > 5.000 m3/h 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị;
- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: cửa phai, tủ điện, máy phát điện…

- Vận hành bơm theo quy định vận hành đã được phê duyệt;
- Kịp thời khắc phục, sửa chữa các sự cố nhỏ trong quá trình quản lý, vận hành;
- Bảo dưỡng hàng ngày các máy móc thiết bị;
- Thực hiệt vớt bèo, rác (nếu có) tại các lưới chắn rác, cửa hút và tập kết vận chuyển đúng nơi quy định;
- Vệ sinh công nghiệp trạm bơm và xung quanh trạm bơm;
- Thực hiện công tác bảo vệ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho trạm bơm và hạng mục phụ trợ;
- Ghi nhật ký đầy đủ.

Đơn vị tính: ca

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần 
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2100
	Quản lý vận hành trạm bơm nước thải có công suất Q > 5.000 m3/h
	Vật liệu:
	 
	 

	
	
	Băng dính cách điện

	cuộn
	0,5

	
	
	Dây đơn mềm Cu/PVC 1x1,5mm2
	m
	1

	
	
	Nước làm mát
	lít
	0,033

	
	
	Nhân công:
	
	

	
	
	Nhân công vận hành (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2)


	công
	1

	
	
	Nhân công vệ sinh tủ điện (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2)


	công
	0,033

	
	
	Nhân công vệ sinh hầm bơm, lưới chắn rác (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2)


	công
	0,05


Ghi chú: 

Định mức trên không bao gồm:

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải;
- Chi phí điện năng vận hành trạm;
- Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa lớn;
- Sửa chữa, thay thế các thiết bị (nếu có).
TNBS.2200 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,4m3 đặt trên sà lan thép

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đào nạo vét kênh mương bằng máy đào đặt trên sà lan, đổ đúng nơi quy định. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2200
	Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,4m3 đặt trên sà lan thép
	Nhân công:

Công nhân bậc 3,0/7
	công
	3,544

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy đào gầu 0,4m3
	ca
	0,457

	
	
	Sà lan 100 tấn
	ca
	0,457


TNBS.2300 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đào nạo vét kênh mương bằng máy đào đặt trên sà lan, đổ đúng nơi quy định. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác 
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2300
	Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép
	Nhân công:

Công nhân bậc 3,0/7
	công
	3,473

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy đào gầu 0,65m3
	ca
	0,448

	
	
	Sà lan 100 tấn
	ca
	0,448


Ghi chú: 
Nếu phải đào kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,5m3 thì định mức nhân công, máy thi công nói trên nhân với hệ số k=1,01.

TNBS.2400 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 20m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép

Thành phần công việc

Chuẩn bị, đào nạo vét kênh mương bằng máy đào đặt trên sà lan đổ đúng nơi quy định. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2400
	Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 20m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép
	Nhân công:

Công nhân bậc 3,0/7
	công
	3,333

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy đào gầu 0,65m3
	ca
	0,392

	
	
	Sà lan 100 tấn
	ca
	0,392


TNBS.2500 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng phao thép 60 tấn, tàu kéo ≤ 75cv

Thành phần công việc:

Nạo vét bằng tàu hút bùn: Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, phao thép sau khi đất, cát được đổ lên phao thép.
Đơn vị tính: 100m3/1km

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị 
	Vận chuyển 1km đầu
	Vận chuyển 1km tiếp theo

	
	
	
	
	
	Cự ly ≤ 6km
	Cự ly 6÷20km
	Cự ly ≥20km

	TNBS.2500
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng phao thép 60 tấn, tàu kéo ≤ 75CV
	Máy thi công:
	
	
	
	
	

	
	
	Phao thép 60 tấn
	Ca
	0,200
	0,183
	0,132
	0,091

	
	
	Tàu kéo ≤ 75CV
	Ca
	0,200
	0,183
	0,132
	0,091

	
	1
	2
	3
	4


TNBS.2600 Phát quang mái taluy dương tiếp giáp rãnh dọc hở thoát nước

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc;

- Vệ sinh sạch cỏ dại trên mái taluy.

- Thu gom, tập kết vận chuyển rác về nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2600
	Phát quang mái taluy dương tiếp giáp rãnh dọc hở thoát nước
	Nhân công:

Công nhân bậc 3,0/7
	công
	0,0083

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy cắt cỏ công suất 3CV
	ca
	0,0083


TNBS.2700 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Him Lam 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra hệ thống điện, chế độ hoạt động của máy móc như máy bơm, máy thổi khí…; kiểm tra hóa chất trong bồn, nếu hết phải có phương án dự trù hóa chất bổ sung; 

- Vệ sinh các thiết bị (máy tách rác tự động, thiết bị lọc rác tinh);
- Kiểm tra chất lượng nước đầu vào, đầu ra .

- Kiểm tra vận hành các thiết bị phụ trợ: tuyến ống dẫn vào trạm xử lý, song chắn rác, hệ thống khử mùi, hệ thống nước cấp…

- Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước trước và sau xử lý bao gồm các chỉ tiêu PH, nhiệt đô, COD, BOD5,TSS, phốt pho tổng, tổng ni tơ….

- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc; 

- Khắc phục sửa chữa sự cố nhỏ;
- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành nhà máy;
- Bảo quản, bảo vệ đảm bảo an toàn nhà trạm xử lý nước thải.
Điều kiện áp dụng:

- Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật.
                                                                                                                                    Đơn vị: 1m3

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức



	TNBS.2700

	Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Him Lam
	I. Chi phí trực tiếp
	 
	

	
	
	1. Điện năng, Nhiên liệu, vật tư, hóa chất:
	 
	

	
	
	Điện 
	kW
	5,2

	
	
	NaOCL ( Javel)
	kg
	0,069

	
	
	NaOH ( kiềm )
	kg
	0,027

	
	
	Mật rỉ đường
	kg
	0,048

	
	
	Nước sạch 
	m3
	0,0025

	
	
	2.Hóa chất phân tích mẫu nước thải 
	
	

	
	
	COD
	Mẫu
	0,00095

	
	
	Tổng Nito
	Mẫu
	0,00095

	
	
	Tổng Photpho
	Mẫu
	0,00095

	
	
	Amoni
	Mẫu
	0,00095

	
	
	TSS & MLSS
	Mẫu
	0,00857

	
	
	pH
	Mẫu
	0,00667

	
	
	II.Nhân công:
	 
	

	
	
	Kỹ sư bậc 4/8
	công
	0,0078

	
	
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,0468


Ghi chú:

Định mức trên không bao gồm:

- Ca máy vận chuyển bùn;
- Chăm sóc thảm cỏ trong khuôn viên trạm xử lý (nếu có);
- Công tác sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí: Vật tư vật liệu bảo dưỡng máy móc thiết bị; sửa chữa khấu hao, thay thế các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải; 

- Công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm xử lý;
- Công tác quan trắc môi trường, xả thải.

TNBS.2800 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;
- Kiểm tra hệ thống điện, chế độ hoạt động của máy móc như máy bơm, máy thổi khí…; kiểm tra hóa chất trong bồn, nếu hết phải có phương án dự trù hóa chất bổ sung; 

- Vệ sinh các thiết bị (máy tách rác tự động, thiết bị lọc rác tinh);
- Kiểm tra chất lượng nước đầu vào, đầu ra .

- Kiểm tra vận hành các thiết bị phụ trợ: tuyến ống dẫn vào trạm xử lý, song chắn rác, hệ thống khử mùi, hệ thống nước cấp…

- Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước trước và sau xử lý bao gồm các chỉ tiêu PH, nhiệt đô, COD, BOD5,TSS, phốt pho tổng, tổng ni tơ….

- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc; 

- Khắc phục sửa chữa sự cố nhỏ;
- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành nhà máy;
- Bảo quản, bảo vệ đảm bảo an toàn nhà trạm xử lý nước thải.

Điều kiện áp dụng:

- Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật.
Đơn vị: 1.000m3

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức



	TNBS.2800

	Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm
	1. Điện năng, Nhiên liệu, vật tư, hóa chất:
	 
	

	
	
	Điện 
	kW
	170,246

	
	
	Chlorine
	kg
	3

	
	
	Polymer
	kg
	3

	
	
	Dầu Shell
	lít
	0,046

	
	
	Nước sạch 
	m3
	0,704

	
	
	Hóa chất phân tích mẫu nước thải (26 chỉ tiêu)
	mẫu
	0,011

	
	
	Phèn sắt 
	kg
	0,5

	
	
	2.Nhân công:
	 
	

	
	
	Kỹ sư bậc 4/8
	công
	0,2925

	
	
	Công nhân bậc 4/7
	công
	0,6825

	
	
	Kỹ thuật viên bậc 3/12
	công
	0,0975

	
	
	Nhân viên bảo vệ bậc 3,5/7
	công
	0,195

	
	
	Kỹ sư công nghệ - Kỹ sư bậc 4/8
	công
	0,083

	
	
	Công nhân cắt cỏ, duy trì cảnh quan bậc 3,5/7
	công
	0,083


Ghi chú:

Định mức trên không bao gồm:

- Ca máy vận chuyển bùn;
- Công tác sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí: Vật tư vật liệu bảo dưỡng máy móc thiết bị; sửa chữa khấu hao, thay thế các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải; 

- Công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm xử lý;
- Công tác quan trắc môi trường, xả thải.

TNBS.2900 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (công suất 1.500m3/ngày đêm)
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc;

- Kiểm tra, vận hành toàn bộ các máy móc thiết bị trong phòng điều khiển trung tâm và ngoài thực tế tại các khu xử lý của trạm: Khu tiếp nhận nước đầu vào, bể điều hòa, cụm bể hóa lý, phản ứng sinh học, lắng thứ cấp, khử trùng, khu xử lý bùn,….;

- Kiểm tra, vận hành các thiết bị phụ trợ: Các trạm bơm, tuyến ống dẫn nước thải vào trạm, song chắn rác, hệ thống xử lý nước thứ cấp,…

- Kiểm tra, vệ sinh thiết bị tại trạm quan trắc tự động;

- Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước trước xử lý, sau xử lý;

- Vận hành trạm xử lý nước thải;

- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại các song chắn rác đến địa điểm quy định;

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ;

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của trạm xử lý nước thải.
Điều kiện áp dụng:

- Theo thực tế vận hành tại trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh từ 01/01/2024 đến 31/12/2025, đặc trưng nguồn nước đầu vào của làng nghề, các kết quả thí nghiệm tại trạm và kết quả quan trắc môi trường định kỳ (4 lần/năm).
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	TNBS.2900

	Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (công suất 1.500m3/ngày đêm)
	1. Nhiên liệu, vật tư, hóa chất:
	
	

	
	
	- Điện
	kWh
	63,422

	
	
	- PAC (phèn)
	kg
	4,003

	
	
	- Polymer
	kg
	0,224

	
	
	- NaOH (kiềm)
	kg
	2,572

	
	
	- NaOCl (nước gia ven khử trùng)
	kg
	2,439

	
	
	- Dinh dưỡng (mật rỉ đường)
	kg
	2,737

	
	
	- Nước sạch
	m3
	0,828

	
	
	2. Hóa chất phân tích mẫu nước
	mẫu
	

	
	
	- COD
	mẫu
	0,0285

	
	
	- Tổng Nito
	mẫu
	0,0285

	
	
	- Amoni
	mẫu
	0,0285

	
	
	- Fe
	mẫu
	0,0285

	
	
	- Clo dư
	mẫu
	0,0285

	
	
	3. Nhân công:
	
	

	
	
	- Kỹ sư điện, cơ khí bậc 4/8
	công
	0,080

	
	
	- Kỹ sư môi trường bậc 4/8
	công
	0,080

	
	
	- Công nhân vận hành bậc 4/7
	công
	0,482


Ghi chú: Định mức trên không bao gồm:
- Công tác vận chuyển bùn;
- Công tác sửa chữa, khấu hao, thay thế các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải;
- Công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn toàn bộ nhà máy;
- Công tác quan trắc môi trường, xả thải.
Bùn thải sau xử lý nước thải.
Đơn vị tính: 100m3
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	 Định mức

	Xử lý bùn thải và chất thải nguy hại cho trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (công suất 1.500m3/ngày đêm)
	Vận chuyển bùn thải và xử lý bùn thải đã ép khô
	kg/100m3
	10,4

	
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	kg
	0,212

	
	Bao bì mềm thải
	kg
	0,180

	
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	kg
	0,011

	
	Giẻ lau chứa thành phần nguy hại
	kg
	0,015

	
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	kg
	0,030


Mục lục

2CXBS.100 Quét rác trong công viên


3CXBS.200 Rửa vỉa hè


3CXBS.300 Vệ sinh nền đá ốp lát


4CXBS.400 Làm cỏ đường


4CXBS.500 Thay nước hồ cảnh


5CXBS.600 Vớt rác và lá khô trên mặt hồ


5CXBS.700 Vận hành máy bơm hồ phun


6CXBS.800 Duy trì bể phun và bể không phun


6CXBS.900 Vệ sinh ghế


7CXBS.1000 Bảo vệ công viên, dải phân cách


7CXBS.1100 Duy trì tượng, tiểu cảnh


8CXBS.1200 Tuần tra phát hiện cây hư hại


8CXBS.1300 Vận chuyển rác cây xanh


9CXBS.1310 Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do giông bão, cắt cành tạo tán


9CXBS.1320 Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã


10CXBS.1330 Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao


10CXBS.1340 Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây


10CXBS.1400 Công tác thu gom rác thải từ thùng gom rác, vệ sinh thùng gom rác trong công viên


12CXBS.1500 Công tác phun thuốc trừ sâu bồn hoa


13CXBS.1600 Bảo vệ nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ


14CXBS.1700 Thắp hương mộ liệt sỹ, mộ vô chủ


15CXBS.1800 Quét đường nội bộ, sân vỉa hè trong nghĩa trang


15CXBS.1900 Duy trì máy tập thể dục công cộng


17CSBS.100 Thay đui đèn cao áp bằng máy


18CSBS.200 Thay đui đèn cao áp bằng thủ công


18CSBS.300 Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng máy


19CSBS.400 Thay ghíp đấu dây lên đèn bằng thủ công


20CSBS.500 Thay ốp cột bằng máy


20CSBS.600 Thay ốp cột bằng thủ công


21CSBS.700 Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng máy


22CSBS.800 Thay kẹp hãm cáp, kẹp đỡ cáp bằng thủ công


22CSBS.900 Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa mất nguồn điện bằng máy


23CSBS.1000 Kiểm tra tiếp xúc, sửa chữa nguồn điện bằng thủ công


23CSBS.1100 Xoay cần đèn, pha đèn lệch hướng


24CSBS.1200 Tháo dỡ, thu hồi cột đèn


24CSBS.1300 Tháo dỡ, thu hồi cần đèn, pha đèn


26TNBS.100 Công tác thu dọn bèo bãi biển Đồ Sơn


27TNBS.200 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy


28TNBS.400 Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công


28TNBS.500. Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công, chiều sâu rãnh 0,1m


28TNBS.600 Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120 x 40 x 40 cm)


29TNBS.700 Xử lý cao su, sình lún


30TNBS.800 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm nhựa


31TNBS.900 Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng


31TNBS.1000 Công tác sửa chữa hố ga thăm và thay thế bộ ga gang hoặc đan bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương (áp dụng trong trường hợp hư hỏng nặng, sụt cổ ga, vỡ nắp ga)


33TNBS.1100 Công tác thay thế nắp ga, khung ga bằng gang hoặc cấu kiện bê tông cốt thép hoặc các cấu kiện đậy ga khác có tính chất tương đương. (áp dụng hố ga bị hỏng nhẹ, chỉ vỡ nắp hoặc khung không bị sụt cổ ga)


34TNBS.1200 Công tác thay thế, sửa chữa ga thu hàm ếch


35TNBS.1300 Công tác sửa chữa rãnh đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép và thay thế nắp đan BTCT trên rãnh


37TNBS.1400 Nạo vét bùn mương sông thoát nước bằng máy xúc đặt trên xà lan kết hợp với lao động thủ công và các thiết bị khác (dây chuyền C2)


40TNBS.1500 Nạo vét bùn mương sông bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền C3)


41TNBS.1600 Nạo vét bùn kênh mương, sông bằng thủ công, vận chuyển lên bờ bằng cụm tời.


42TNBS.1700 Công tác quản lý, duy trì bè thủy sinh trên sông, hồ


44TNBS.1800 Quản lý, vận hành đài phun nước hồ


45TNBS.1900 Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 9m3/s < Q≤ 12 m3/s


46TNBS.2000 Quản lý vận hành trạm bơm nước mưa có công suất từ 12m3/s < Q≤ 20 m3/s


47TNBS.2100 Quản lý vận hành trạm bơm nước thải có công suất Q > 5.000 m3/h


49TNBS.2200 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,4m3 đặt trên sà lan thép


49TNBS.2300 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 10m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép


50TNBS.2400 Đào, nạo vét kênh mương rộng ≤ 20m bằng máy đào gầu ≤ 0,65m3 đặt trên sà lan thép


50TNBS.2500 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng phao thép 60 tấn, tàu kéo ≤ 75cv


51TNBS.2600 Phát quang mái taluy dương tiếp giáp rãnh dọc hở thoát nước


51TNBS.2700 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Him Lam


53TNBS.2800 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm


55TNBS.2900 Định mức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh (công suất 1.500m3/ngày đêm)
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